
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 25 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HÀ CIAN

0109652941

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HÀ CIAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG HA CIAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUONG HA CIAN CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934404896
Email: phuonghacian@gmail.com

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

3. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

5. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

8. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
( Trừ hoạt động sản xuất chương trình truyền hình)

5911(Chính)

9. Hoạt động hậu kỳ 5912

10. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(Trừ hoạt động phát hành chương trình truyền hình)

5913

11. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

12. Quảng cáo 7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
PHƯƠNG 
HÀ

Việt 
Nam

Số 47 Ngõ 294 Kim 
Mã, Phường Kim Mã, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

99.000.000 99,000 001196018460

2 NGUYỄN 
VĂN 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Số 47 Ngõ 294 Kim 
Mã, Phường Kim Mã, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000 1,000 001062022202

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001196018460
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 47 Ngõ 294 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 25 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHƯƠNG HÀ Nữ

11/03/1996 Kinh Việt Nam

24/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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